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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ TƢ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Số: 838/STP-TH&PBGDPL 
 

V/v T n    t     n  tr n  p ố    p về t ực   ện 
côn  tác PBGDPL, TGPL , t  vấn p áp luật c o 

p ụ nữ,  òa   ả  ở c  sở và lồn    ép   ớ  tron  

xây dựn  p áp luật   a  đoạn 2018-2022 
 

 Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022 

 

 

 

  

 Kín   ử :  

- Hộ  L ên   ệp p ụ nữ tỉn ; 

- P òn  T  p áp các  uyện, t ị xã, t àn  p ố; 

- Hộ  L ên   ệp p ụ nữ các  uyện, t ị xã, t àn  p ố  
 

 

T ực   ện   ớn  dẫn của Bộ T  p áp tạ  Văn bản số 1504/BTP-PBGDPL 

n ày 11 5 2022 về t n    t     n  tr n  p ố    p số 60  TPH-BTP-

HLHPNVN n ày 05 01 2018   ữa Bộ T  p áp và Trun    n  Hộ  L ên   ệp P ụ 

nữ V ệt Nam về t ực   ện côn  tác PBGDPL, tr    úp p áp lý, t  vấn p áp luật 

c o p ụ nữ,  òa   ả  ở c  sở và lồn    ép   ớ  tron  xây dựn  p áp luật   a  

đoạn 2018-2022 (CTPH ; đ  t n    t, đán    á v ệc t ực   ện CTPH trên địa bàn 

tỉn , sau     t ốn  n ất vớ  Hộ  L ên   ệp p ụ nữ tỉn , Sở T  p áp tr  n   a  v ệc 

t n    t n   sau: 

1  Đề n  ị P òn  T  p áp c ủ tr , p ố    p vớ  Hộ  L ên   ệp p ụ nữ các 

 uyện, t ị xã, t àn  p ố t uộc tỉn  t  c ức t n    t, đán    á   t quả tr  n   a  

t ực   ện  TPH ở địa p   n  tron  t ờ    an qua, đề xuất p   n    ớn  tr  n 

  a  các  oạt độn  p ố    p tron    a  đoạn t  p theo. 

- Mốc t ờ    an báo cáo t n    t: Tín  từ t án  01 2018 đ n   t t án  6 2022  

- Nộ  dun  t n    t: T eo Đề c  n  và P ụ lục Báo cáo t n    t (gửi kèm 

Công văn này).  

- H n  t ức t n    t:  ăn cứ t n    n , đ ều   ện cụ t  , t  c ức t n    t 

bằn    n  t ức p ù   p  

Báo cáo t n    t đề n  ị  ử  về Sở T  p áp tr ớc n ày 15/8/2022. 

2  Đề n  ị Hộ  L ên   ệp p ụ nữ tỉn  c ỉ đạo t n    p, báo cáo   t quả 

tr  n   a  t ực   ện ở cấp tỉn   ử  về Sở T  p áp trƣ c n        /2022 (th o 

m   th i gi n và       ng,  h       áo  áo nêu trên) đ  Sở T  p áp t n    p, 

xây dựn  báo cáo t n    t  TPH trên địa bàn tỉn , báo cáo Bộ T  p áp  

( hông tin  iên h    h ng   ng h p và  h   i n, giáo     pháp  u t,       

pháp,     020          0      0  ,     Nguy n  ăn   n;         h nh  ải)./. 

Nơi nhận: 

- N   trên; 

- G ám đốc Sở (báo cáo  

-  ác P ó G ám đốc Sở; 

- L u VT, TH&PBGDPL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

N u ễn Chính N hĩa 
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Phụ lục I 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT  

Thực hiện Chƣơn  trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN  

n    0  0  20    iữa Bộ Tƣ pháp v  Trun  ƣơn  Hội Liên hiệp Phụ nữ  

Việt Nam về thực hiện côn  tác PBGDPL, trợ  iúp pháp lý, tƣ vấn  

pháp luật cho phụ nữ, hòa  iải ở cơ sở v  lồn   hép  i i tron  xâ  dựn   

pháp luật  iai đoạn 20  -2022 trên đ a   n t nh Quản  Ninh 

 (Kèm th o Công văn s  838/STP-  GD L ngày 29/7 2022  ủ        pháp) 
  

I. Côn  tác hƣ n  dẫn, ch  đạo, tổ chức triển khai thực hiện
1
 

1  V ệc  ý   t     n  tr n  K   oạc  p ố    p   ữa n àn  T  p áp và Hộ  

L ên   ệp p ụ nữ ở địa p   n  (số l  n  các đ n vị đã t ực   ện v ệc  ý   t 

c   n  tr n  p ố    p; v ệc  ý   t đ  c t ực   ện  àn  năm  ay t eo   a  

đoạn       

2  T  c ức p   b  n, quán tr ệt nộ  dun  của     n  tr n  tron  n àn  T  p áp 

và các cấp Hộ ;  oạt độn     m tra, đán    á, s    t, t n    t t ực   ện     n  tr n  

  ữa  a  n àn    

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chƣơn  trình  

1  K t quả t ực   ện 

- Côn  tác p   b  n,   áo dục p áp luật,  òa   ả  ở c  sở.  

- Côn  tác t  vấn p áp luật, tr    úp p áp lý. 

- V ệc lồn    ép vấn đề b n  đẳn    ớ  tron  xây dựn  p áp luật. 

- Bồ  d ỡn , tập  uấn, nân  cao năn  lực c o cán bộ Hộ  L ên   ệp p ụ nữ 

V ệt Nam và n àn  T  p áp. 

- Tham gia   ám sát v ệc t ực   ện luật p áp, c ín  sác  và  óp ý, t am   a 

xây dựn  p áp luật. 

- Lồn    ép   ệu quả nộ  dun      n  tr n  p ố    p vào các c   n  

tr n , đề án đan  tr  n   a  có l ên quan đ  tăn  n uồn lực  ỗ tr   oạt độn  p   

b  n,   áo dục p áp luật, t  vấn p áp luật, tr  g úp p áp lý c o p ụ nữ,  òa   ả  

ở c  sở và lồn    ép vấn đề b n  đẳn    ớ  tron  tron  xây dựn  văn bản quy 

p ạm p áp luật. 

(   nghị nêu rõ  á  hoạt  ộng n i   t trong  ồng ghép vấn     ình  ẳng giới 

trong xây  ựng văn  ản quy phạm pháp  u t; phản  i n xã hội  ủ   ội Liên hi p 

ph  nữ  á   ấp   i với  hính sá h, pháp  u t v   ình  ẳng giới th o quy  ịnh…)  

2   ác   n  t ức, b ện p áp p ố    p tr  n   a  t ực   ện n  ệm vụ của 

    n  tr n  có   ệu quả trên t ực t ; tập trun  p ân tíc , đán    á n ữn  mô 

  n , các  làm mớ , sán  tạo,   ệu quả, p ù   p vớ  đố  t  n  là p ụ nữ và 

tron  các lĩn  vực l ên quan trực t  p đ n   a đ n , p ụ nữ, trẻ em và b n  đẳn  

                                           
1
   cấp tỉn  đã  ý     n  tr n  p ố    p số 1035  TPH-STP-HPN n ày 25 7 2019   ữa Sở T  p áp và 

Hộ  L ên   ệp p ụ nữ tỉn  tron  côn  tác p   b  n,   áo dục p áp luật, tr    úp p áp lý, t  vấn p áp luật c o p ụ 

nữ;  òa   ả  ở c  sở và lồn    ép   ớ  tron  xây dựn  p áp luật   a  đoạn 2019 - 2022 
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  ớ , tập trun  các nộ  dun  p òn , c ốn  bạo lực   a đ n , buôn bán n  ờ , nạn 

tảo  ôn, p ụ nữ   t  ôn vớ  n  ờ  n ớc n oà ,   t  ôn ở vùn  b ên   ớ     

3  K n  p í bố trí đ  t ực   ện     n  tr n  K   oạc  (nêu rõ n uồn   n  

p í đ  c bố trí r ên   oặc lồn    ép tron  t ực   ện các  oạt độn  cụ t  , các 

n uồn   n  p í  uy độn    ác   

4   ôn  tác   en t  ởn  đố  vớ  n ữn  tập t  , cá n ân có t àn  tíc  xuất 

sắc tron   oạt độn  PBGDPL c o p ụ nữ  

III. Đánh  iá việc thực hiện Chƣơn  trình 

 . Về hiệu quả:  

- Đán    á n ữn  c uy n b  n tron  v ệc nân  cao ý t ức c ấp  àn  p áp 

luật c o p ụ nữ (v ệc bồ  d ỡn , tập  uấn, nân  cao năn  lực c o cán bộ Hộ  

L ên   ệp p ụ nữ và n àn  T  p áp; t n    n  v  p ạm p áp luật của p ụ nữ tạ  

địa p   n ; va  trò, vị t  , sự ản    ởn  của p ụ nữ đ n các t àn  v ên tron  

  a đ n  tron  v ệc nân  cao ý t ức p áp luật      

- Đán    á va  trò của Hộ  L ên   ệp p ụ nữ tron  côn  tác  òa   ả  ở c  sở 

(n  : cử Hộ  v ên làm tập  uấn v ên,  òa   ả  v ên; tập  uấn, bồ  d ỡn     n t ức 

p áp luật, b n  đẳn    ớ  c o  òa   ả  v ên; t  vấn,  ỗ tr  côn  tác  òa   ả  ở c  

sở    ( ó s   i u  ẫn  hứng    thể) ; sự t ay đ   tron  n ận t ức của p ụ nữ, n ất 

là p ụ nữ ở vùn  sâu, vùn  xa, vùn  đồn  bào dân tộc t   u số về v ệc tíc  cực, 

c ủ độn  t am   a côn  tác  òa   ả  ở c  sở, cũn  n   sử dụn  p   n  t ức  òa 

  ả  ở c  sở đ    ả  quy t các mâu t uẫn, tran  c ấp p át s n    

- Đán    á về côn  tác t  vấn p áp luật, tr    úp p áp lý, các nộ  dun  l ên 

quan đ n quyền và l   íc    p p áp, c ín  đán  của p ụ nữ có côn  tác t  vấn 

p áp luật, t am   a tr    úp p áp lý đố  vớ  một số vụ v ệc đ  n   n   

- Đán    á   ệu quả về côn  tác t am   a   ám sát v ệc t ực   ện luật p áp, 

c ín  sác  và  óp ý, t am   a xây dựn  p áp luật; t ực   ện b n  đẳn    ớ  và 

lồn    ép vấn đề b n  đẳn    ớ  tron  tron  xây dựn  văn bản quy p ạm p áp 

luật; tron  quá tr n  t ực   ện  òa   ả  ở c  sở, n ằm bảo vệ quyền và l   íc  

c ín  đán  của p ụ nữ, từn  b ớc nân  cao l   t   của p ụ nữ tron    a đ n  và 

n oà  xã  ộ    

2. Nhữn  tồn tại, hạn chế v  n u ên nhân tron  tổ chức thực hiện 

Chƣơn  trình 

3. B i học kinh n hiệm từ thực tế triển khai thực hiện Chƣơn  trình.  

IV. Đề xuất, kiến n h  triển khai thực hiện các hoạt độn  phối hợp 

 iữa hai n  nh tron  thời  ian t i 

1  N ữn     n n  ị, đề xuất   ả  p áp n ằm t  p tục t ực   ện có   ệu quả 

các  oạt độn  p ố    p về p   b  n,   áo dục p áp luật, tr    úp p áp lý, t  vấn 

p áp luật,  òa   ả  ở c  sở, lồn    ép vấn đề b n  đẳn    ớ  tron  tron  xây 

dựn  văn bản quy p ạm p áp luật   ữa  a  n àn   

2  Đề xuất n ữn  nộ  dun  p ố    p cụ t     ữa  a  n àn  tron    a  đoạn 

t  p t eo và c  c   bảo đảm t ực   ện     
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Phụ lục II 

Thực hiện Chƣơn  trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN n    0  0  20    iữa Bộ Tƣ pháp  

v  Trun  ƣơn  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện côn  tác PBGDPL, trợ  iúp pháp lý, tƣ vấn  

pháp luật cho phụ nữ, hòa  iải ở cơ sở v  lồn   hép  i i tron  xâ  dựn  pháp luật  iai đoạn 20  -2022  

trên đ a   n t nh Quản  Ninh 
 (Kèm th o Công văn s  838/STP-  GD L ngày 29/7 2022  ủ        pháp) 

1. Kết quả thực hiện chƣơn  trình (Bản   ) 

 

Năm 

Ban 

h nh các 

văn  ản 

ch  đạo, 

hƣ n  

dẫn 

(Nêu rõ 

tên loạ  

văn bản, 

số,  ý 

  ệu và 

tríc  y u) 

Hội viên 

Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

l m côn  

tác 

PBGDPL, 

TVPL, 

HGOCS 

(      ng) 

Hội viên 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ l m 

cộn  tác 

viên 

TGPL 

(   

   ng) 

 

Phụ nữ đƣợc TVPL 

(      ng) 
Phụ nữ đƣợc TGPL 

(      ng) 

Hoạt độn  hòa  iải 

tại cơ sở có Hội Liên 

hiệp phụ nữ tham  ia  

(      ng) 

 

Tạ  Trun  

tâm t  vấn 

p áp luật, 

Trun  tâm  ỗ 

tr   ôn n ân 

và   a đ n  

có y u tố 

n ớc n oà  

T  vấn 

qua văn 

bản, đ ện 

t oạ , t  p 

côn  dân, 

  ả  quy t 

đ n t   tạ  

các tỉn , 

t àn  Hộ  

T ôn  qua 

t  vấn 

p áp luật 

T ôn  qua 

 oạt độn  

t am   a tố 

tụn , đạ  d ện 

n oà  t  tụn  

và các   n  

t ức TGPL 

  ác 

T ực   ện 

TGPL l u 

độn  c o p ụ 

nữ ở vùn  sâu, 

vùn  xa, vùn  

có đ ều   ện 

  n  t  - xã  ộ  

dặc b ệt   ó 

  ăn 

Số vụ 

v ệc  òa 

  ả  ở c  

sở  

 

Số vụ v ệc 

 òa   ả  

t àn   

 

2018           

2019           

2020           

2021           

2022           
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2.  Kết quả thực hiện chƣơn  trình (Bản  2) 

 

 

Năm 

Phối hợp tổ 

chức hoạt 

độn  hƣởn  

ứn  N    

Pháp luật  

(Nêu rõ hoạt 

 ộng 

Phối hợp tổ chức 

hội n h  tập 

huấn, hội thảo, 

tọa đ m tập 

huấn,  ồi dƣỡn  

nân  cao năn  

lực cho cán  ộ, 

hội viên Hội Liên 

hiệp phụ nữ  

(      ng    thể) 

Phối hợp 

th nh lập 

v  tổ chức 

hoạt độn  

Câu lạc  ộ 

phụ nữ v  

pháp luật 

(      ng 

CLB) 

Hội viên Hội 

Liên hiệp phụ 

nữ tham  ia 

sinh hoạt Câu 

lạc  ộ trợ 

 iúp pháp lý  

(      ng    

thể) 

Lồn   hép vấn đề  ình đẳn  

 i i tron  tron  xâ  dựn  văn 

 ản qu  phạm pháp luật 

Kinh phí thực hiện Chƣơn  trình 

(    i u    thể) 

Văn bản quy 

p ạm p áp luật 

đã t am   a ý 

   n về n ữn  

nộ  dun  l ên 

quan đ n p ụ nữ 

và b n  đẳn  

  ớ  

(Li t kê    thể) 

Văn bản đã 

t ực   ện 

p ản b ện xã 

 ộ  về p ụ 

nữ, trẻ em và 

b n  đẳn  

  ớ  

(Li t kê    

thể) 

 

Từ n ân sác  n à n ớc 

Từ các 

n uồn   ác 

(huy  ộng, 

tài tr  trong 

n ớ  và 

qu   t ) 

Bố trí 

r ên  t ực 

  ện 

    n  

tr n  

Lồn    ép 

trong kinh 

p í t  ờn  

xuyên tr  n 

  a  các 

 oạt độn  

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         
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